
Công nghệ mô tơ liền trục tiết kiệm điện năng. 

 
Khả năng thích ứng với nhiều loại vật liệu may khác nhau đã được cải thiện. 

 
Cụm cò chỉ được thiết kế để đáp ứng phạm vi may rộng hơn. 

Hành trình trụ kim là 35 mm, Với đặc điểm này, máy có khả năng may được nhiều loại vật liệu khác nhau, từ vải 

mỏng đến vải denim trung bình. 

   
 

DDL-7000A Series 
Máy 1 kim mũi thắt nút, động cơ liền trục, tốc độ cao, trang bị chức năng cắt chỉ tự động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tơ hiệu suất cao và tiết kiệm điện năng được lắp đặt liền trục trên đầu máy giúp phản hồi tốt, khởi động nhanh, 

tăng lực đâm kim và ít tổn thất năng lượng hơn. 

 

 
 

Hộp điều khiển và bảng điều khiển được tích hợp với đầu máy. Bảng điều khiển được cấp chuẩn theo đầu 

máy. 

Bảng điều khiển được trang bị 

nhiều nút bấm với nhiều tính 

năng khác nhau và dễ dàng 

thao tác. 

Công tắc nguồn được tích hợp 

vào hộp điều khiển, giúp dễ dàng 

lắp đặt máy. Kết nối với thiết bị 

đầu ra bên ngoài cũng rất dễ 

dàng. Cổng USB được đặt bên 

dưới bảng điều khiển. 

 
 

Bảng điều khiển Cổng USB Nút nguồn 

 

Mô tơ tiết kiệm điện tích hợp trong động cơ liền trục. 

Đặc tính kĩ thuật 

• Hệ thống truyền động trực 

tiếp đã được ứng dụng. 

• Hộp điều khiển và bảng điều 

khiển được tích hợp với đầu 

máy. 

• Máy được cải tiến đáng kể 

cho nhiều loại vật liệu may. 

Hộp điện tử và bản điều khiển có kích thước nhỏ gọn. 
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Ứng dụng 

Tiêu chuẩn 

Hàng dày 

Mã 

S 

H 

Kẹp chỉ kim và nút lại mũi 

Kẹp chỉ kim 

Không theo máy 

Theo máy 

Nút lại mũi 

Theo máy 

Theo máy 

Mã 

0B 

NB Một pha 220V (CE) 

D 3 Pha 220V 

K Một pha 220V 

Mã Điện cung cấp 

Công tắc đa chức năng. 

N 

 

 
Đèn LED chiếu sáng chính xác vào khu vực lỗ kim từ bên trái và bên 

phải của trụ kim. Công việc may sẽ được thực hiện dễ dàng và  

chính xác hơn so với đèn chiếu từ một hướng. Ngoài ra độ sáng của 

đèn LED được chỉnh theo 5 cấp độ và có thể dử dụng làm đèn phụ 

cho công việc. 

 
 

 

Dao cắt chỉ được cấp chuẩn theo máy cùng với chức năng chống gãy kim. 
Mô tơ trục chính được điều khiển khi sử dụng nút lại mũi giúp hạn chế gãy kim 
trong quá trình lại mũi. Chiều cao của nút lại mũi được điều chỉnh thích hợp tuỳ  
theo vật liệu may. 

 

 

 
 

 

 

 

 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT 

Tên máy DDL-7000A 

Ứng dụng S: Từ mỏng đến trung bình H: Hàng dày 

Tốc độ tối đa 5000 mũi/phút 

Bước mũi tối đa 5mm 

Độ nâng chân vịt Bằng tay: 5.5mm, Bằng gạt gối: 13mm 

Dầu bôi trơn Dầu máy Juki số 7 (tương đương ISO VG7) 

Kim DB x 1 (#14) #14~#18 

Tiêu thụ năng lượng 220VA 

Cân nặng đầu máy 32kg (bao gồm mô tơ, hộp điều khiển, vỏ) 

Kích thước ngoài của thùng đóng gói 833 x 278 x 459 

* sti/min là viết tắt của '' mũi/phút''  

KHI BẠN ĐẶT HÀNG 
Vui lòng chú ý khi đặt hàng, tên máy nên được viết như bên dưới: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

SẢN PHẨM JUKI ECO Dòng máy DDL-7000A là sản phẩm thân thiện với môi trường,tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của JUKI. 

 

Máy may theo tiêu chuẩn "Juki Group Green Procurement Guidelines" trong việc sử dụng các chất độc hại. Đây là điều quản lý 

rất nghiêm ngặt như là chỉ thị RoHS. 

Để tham khảo thêm sản phẩm thân thiện của JUKI: https://www.juki.co.jp/en/company/eco 

RoHS là chỉ thị hạn chế việc sử dụng các chất nguy hiểm (chì, crom, thuỷ ngân, cadmium, PBB và PBDE) trong các thiết bị điện và điện tử. 
The Juki Green Procurement Guideline là tiêu chuẩn được tự nguyện thiết lập để loại bỏ sữ nguy hiểm của 6 chất nói trên và các chất khác ảnh hưởng tới môi trường. 

 

  
 

  
SEWING MACHINERY & SYSTEMS BUSINESS UNIT 

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPAN 

PHONE: (81) 42-357-2370 FAX: (81) 42-357-2274 https://www.juki.co.jp/en 

＊Thông số kĩ thuật và giao diện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện. ＊Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi đưa máy vào hoạt động để đảm bảo an 

toàn. ＊Catalog này được in với giấy tái chế và mực in từ thiên nhiên. ＊Sử dụng giấy có nguồn gốc FSC™ C001712 JULY, 2019 Printed in Viet Nam 

Đèn LED được cung cấp tiêu chuẩn theo máy. 
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